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   TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 HUYỆN LONG THÀNH     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Bản án số: 83/2020/HS-ST.  

Ngày: 19-6-2020. 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà La Thị Hồng Gấm. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Văn Hƣơn. 

 2. Ông Lƣu Đức Chung. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hoài Diễm – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Long Thành. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành tham gia phiên 

tòa: Bà Vũ Thị Huyền – Kiểm sát viên.  

Ngày 19 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Thành 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 23/2020/TLST-HS 

ngày 24 tháng 02 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

83/2020/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 6 năm 2020 đối với các bị cáo: 

1. Võ Thị Ng, sinh năm 1988. Tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nơi cư trú: ấp 1, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

Nghề nghiệp: Buôn bán. Trình độ học vấn: 8/12. Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không; Quốc Tịch: Việt Nam. Giới tính: Nữ. Con ông: không rõ tên cha và bà 

Võ Thị L. Gia đình có 02 chị em. Bị cáo là con thứ 01 trong gia đình. Chưa có 

chồng, con. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 27/11/2014, Tòa án nhân dân huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai xử phạt 8.000.000 đồng về tội Đánh bạc. Bản án số 210/2014/HSST. 

Bị tạm giữ ngày 22/10/2019 đến ngày 24/10/2019 được hủy bỏ biện pháp 

ngăn chặn. 

Bị cáo tại ngoại. 

2. Lê Thị Nh, sinh năm: 1971. Tại Thanh Hóa. 

Nơi cư trú: Ấp 1, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

Nghề nghiệp: Không. Trình độ học vấn: 10/10. Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Thiên chúa; Quốc Tịch: Việt Nam. Giới tính: Nữ. Con ông Lê Văn T (chết) và 

bà Phạm Thị D (chết). Gia đình có 08 anh, chị em. Bị cáo là con thứ 06 trong gia 
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đình. Chồng Hoàng Văn Â, sinh năm 1963, có 03 con lớn nhất sinh năm 1992, 

nhỏ nhất sinh năm 1995. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị tạm giữ ngày 22/10/2019 đến ngày 24/10/2019 được hủy bỏ biện pháp 

ngăn chặn.  

Bị cáo tại ngoại. 

3. Nguyễn Thành L, sinh năm 1963. Tại Bình Định. 

Nơi cư trú: Ấp 6, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

Nghề nghiệp: Làm rẫy. Trình độ học vấn: 3/12. Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Phật giáo; Quốc Tịch: Việt Nam. Giới tính: Nam. Con ông Nguyễn Thành P 

(chết) và bà Đặng Thị B. Gia đình có 06 anh, chị em. Bị cáo là con thứ 02 trong 

gia đình. Vợ Nguyễn Thị Ngọc Á, có 02 con, lớn nhất sinh năm 2002, nhỏ nhất 

sinh năm 2007. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị tạm giữ ngày 22/10/2019 đến ngày 24/10/2019 được hủy bỏ biện pháp 

ngăn chặn.  

Bị cáo tại ngoại. 

4. Trần Thanh S, sinh năm 1970. Tại Đà Nẵng. 

Nơi cư trú: Ấp 3, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

Nghề nghiệp: Tài xế. Trình độ học vấn: 9/12. Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Phật giáo; Quốc Tịch: Việt Nam. Giới tính: Nam. Con ông Trần Văn T (chết) và 

bà Thái Thị C. Gia đình có 03 chị em. Bị cáo là con thứ 03 trong gia đình. Vợ 

Trần Thị L, có 03 con, lớn nhất sinh năm 2000, nhỏ nhất sinh năm 2005. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 21/5/1991, bị Công an huyện Long Thành lập hồ sơ số 

6597N/93 về hành vi Trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng. 

Bị tạm giữ ngày 22/10/2019 đến ngày 24/10/2019 được hủy bỏ biện pháp 

ngăn chặn.  

Bị cáo tại ngoại. 

5. Đặng Thị Bạch T, sinh năm 1964. Tại Đồng Nai. 

Nơi cư trú: Số nhà 157, tổ 7, khu Phước Long, thị trấn Long Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

Nghề nghiệp: Làm thuê. Trình độ học vấn: 03/12. Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Phật giáo; Quốc Tịch: Việt Nam. Giới tính: Nữ. Con ông Phan Văn T 

(chết) và bà Đặng Thị T. Gia đình có 08 anh, chị em. Bị cáo là con thứ 06 trong 

gia đình. Chồng Nguyễn Hoàng L (chết), có 03 con, lớn nhất sinh năm 1986, nhỏ 

nhất sinh năm 1996. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 08/12/2005, Tòa án nhân dân huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai xử phạt 16 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 32 

tháng về tội tổ chức đánh bạc và phạt bổ sung 5.000.000 đồng. Bản án số 

134/2005/HSST. 

Bị tạm giữ ngày 22/10/2019 đến ngày 25/10/2019, được hủy bỏ biện pháp 

ngăn chặn.  
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Bị cáo tại ngoại.  

6. Trần Văn P, sinh năm 1993. Tại Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Nơi cư trú: Ấp Đất Mới, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai. 

Nghề nghiệp: Công nhân. Trình độ học vấn: 10/12. Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Không; Quốc Tịch: Việt Nam. Giới tính: Nam. Con ông Trần Văn O (chết) 

và bà Lê Thị N. Gia đình có 03 anh, chị em. Bị cáo là con nhỏ nhất trong gia 

đình. Vợ Võ Anh Thư, sinh năm: 1997, có 01 con sinh năm 2019. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 11/6/2012, Tòa án nhân dân huyện Long Thành xử phạt 

05 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, bản án số 79/2012/HSST. Bị cáo kháng 

cáo, ngày 28/9/2012 Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm tuyên Y 

bản án sơ thẩm đối với bị cáo Phú. Bản án số 358/2012/HSPT. 

Bị tạm giữ ngày 22/10/2019 đến ngày 24/10/2019 được hủy bỏ biện pháp 

ngăn chặn.  

Bị cáo tại ngoại. 

7. Lê Thị Nhƣ Tu, sinh năm 1963. Tại Đồng Nai. 

Nơi cư trú: Tổ 7, ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

Nghề nghiệp: Nội trợ. Trình độ học vấn: 4/12. Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không; Quốc Tịch: Việt Nam. Giới tính: Nữ. Con ông Lê Văn S (chết) và bà 

Nguyễn Thị K (chết). Gia đình có 03 chị em. Bị cáo là con thứ 03 trong gia đình. 

Sống chung như vợ chồng với ông Nguyễn Văn C (không đăng ký kết hôn). Có 

02 con, lớn nhất sinh năm 1983, nhỏ nhất sinh năm 1993. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 16/02/1996, Công an tỉnh Đồng Nai xử phạt hành chính 

5.000.000 đồng về hành vi Tổ chức đánh bạc. 

Ngày 25/11/2015, Tòa án nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng 

và phạt bổ sung 3.000.000 đồng về tội Đánh bạc. Bản án số 149/2015/HSST. 

Bị tạm giữ ngày 22/10/2019 đến ngày 24/10/2019 được hủy bỏ biện pháp 

ngăn chặn. 

Bị Công an thành phố Biên Hòa bắt tạm giữ ngày 21/01/2020 về hành vi 

đánh bạc. Ngày 24/01/2020, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ra 

Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với bị cáo Lê Thị Như Tuyết.  

8. Lê Kim Th, sinh năm 1972. Tại Đồng Nai. 

Nơi cư trú: Khu phố Mỹ Khoan, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai. 

Nghề nghiệp: Buôn bán. Trình độ học vấn: 5/12. Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không; Quốc Tịch: Việt Nam. Giới tính: Nữ. Con ông Lê Công K (chết) và bà 

Trần Thị T. Gia đình có 06 anh, chị em. Bị cáo là con thứ 04 trong gia đình. 

Chồng Nguyễn Minh T, sinh năm: 1977, có 02 con sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh 

năm 2005. 

Tiền án, tiền sự: Không. 
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Bị tạm giữ ngày 22/10/2019 đến ngày 25/10/2019 được hủy bỏ biện pháp 

ngăn chặn.  

Bị cáo tại ngoại. 

9. Nguyễn Thanh Ph, sinh năm 1991. Tại Đồng Nai. 

Nơi cư trú: Tổ 3, ấp Xóm Gò – Bà Ký, xã Long Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai. 

Nghề nghiệp: Tài xế. Trình độ học vấn: 12/12. Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không; Quốc Tịch: Việt Nam. Giới tính: Nam. Con ông Nguyễn Văn P và bà 

Nguyễn Thị P. Gia đình có 02 chị em. Bị cáo là con thứ 02 trong gia đình. Vợ 

Huỳnh Thị Yến N, sinh năm: 1995, có 01 con sinh năm 2019. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 22/10/2019, Công an huyện Long Thành khởi tố về tội 

Đánh bạc (một vụ án khác), đến ngày 29/4/2020 Tòa án nhân dân huyện Long 

Thành xử phạt 06 tháng tù về tội Đánh bạc (Bản án số 39/2020/HS-ST ngày 

29/4/2020, bị cáo Phụng có kháng cáo). 

Bị cáo tại ngoại. 

(Các bị cáo có mặt tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Lúc 23 giờ 30 ngày 21/10/2019, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Long 

Thành phối hợp với Công an xã Bình Sơn bắt quả tang tại nhà của Lê Thị Nh tại 

ấp 1, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai gồm: Võ Thị Ng, Nguyễn 

Thanh L, Trần Thanh S, Đặng Thị Bạch T, Trần Văn P, Lê Thị Như Tu và Lê 

Kim Th đang đánh bạc thắng thua bằng tiền. Thu giữ trên chiếu bạc số tiền 

9.300.000 đồng, thu giữ trên người của N 100.000 đồng, Lâm 1.000.000 đồng, S 

2.000.000 đồng, P 500.000 đồng, Lê Thị Như Tu 1.000.000 đồng và 01 bộ dụng 

cụ lắc tài xỉu gồm 01 đĩa bằng sứ, 01 nắp nhựa, 03 hột xúc xắc và 01 tấm bìa có 

in hai chữ “Tài – Xỉu”. 

Quá trình điều tra xác định như sau: 

Vào khoảng 17 giờ ngày 20/10/2019, Võ Thị Ng mượn nhà của Lê Thị Nh 

ở ấp 1, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để làm địa điểm tổ chức 

đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu, Ngân trả cho Nh 500.000 đồng/lần (từ 20 giờ 

tối đến 24 giờ cùng ngày hoặc đến 02 giờ sáng ngày hôm sau), để Nh dọn dẹp và 

trả tiền điện, Nh đồng ý. Ng trực tiếp dùng điện thoại và chỉ địa điểm cho những 

người tham gia đánh bạc (hoặc các người tham gia đánh bạc điện thoại cho Ng). 

Ng chuẩn bị nước uống, bánh mì và bộ dụng cụ để lắc tài xỉu là 01 đĩa bằng sứ, 

01 nắp nhựa, 03 hột xúc xắc và 01 tấm bìa có in hai chữ “Tài – Xỉu” để tại nhà 

của Nh. Lúc 21 giờ ngày 21/10/2019, Ng mang theo số tiền 10.000.000 đồng đi 

đến nhà của Nh, trực tiếp làm cái lắc tài xỉu, những người tham gia đánh bạc 

cùng Ng gồm: Nguyễn Thanh L mang theo 1.200.000 đồng sử dụng để đánh bạc, 

L thua 200.000 đồng; Trần Thanh S mang theo 4.100.000 đồng để sử dụng đánh 

bạc, S thua 2.100.000 đồng; Đặng Thị Bạch T mang theo 1.000.000 đồng để 
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sử dụng đánh bạc, T thua 1.000.000 đồng; Trần Văn P mang theo 1.700.000 

đồng sử dụng đánh bạc, P thua 1.200.000 đồng; Lê Thị Như Tu mang theo 

2.500.000 đồng sử dụng đánh bạc, Tu thua 1.500.000 đồng; Lê Kim Th mang 

theo 200.000 đồng, Th không thắng, không thua; Nguyễn Thanh Ph mang theo 

1.750.000 đồng, Ph thắng 100.000 đồng. Hình thức đánh bạc, Ng là người trực 

tiếp làm cái lắc tài xỉu, mỗi ván người tham gia đánh bạc đặt bên tài hoặc bên 

xỉu, không quy định số tiền đặt cược. Nếu người tham gia đánh bạc đặt bên xỉu, 

sau khi Ng lắc 03 hột xúc xắc mà tổng điểm của 03 hột xúc xắc cộng lại từ 10 trở 

xuống là thắng, trên 10 điểm là thua và người tham gia đánh bạc đặt bên tài, tổng 

điểm của 03 hột xúc xắc cộng lại từ 11 trở lên là thắng, dưới 10 điểm là thua. 

Trường hợp có 03 hột xúc xắc có số điểm giống nhau gọi là “bão”, nếu bão xỉu 

thì người đặt xỉu hòa tiền, người đặt tài sẽ thua và ngược lại.  

Đến khoảng 23 giờ 20 cùng ngày, Ng nhờ D (không rõ tên, tuổi, địa chỉ) 

làm cái dùm cho Ng để Ngân ra ngoài ăn uống, khoảng 10 phút sau Cơ quan 

Công an bắt quả tang như trên.  

Vật chứng vụ án:  

- 01 đĩa bằng sứ, 01 nắp nhựa, 03 hột xúc xắc và 01 tấm bìa có in hai chữ 

“Tài – Xỉu”. 

- Số tiền 14.150.000 đồng (trong đó có 9.300.000 đồng thu trên chiếu bạc, 

4.850.000 đồng thu giữ trên người các bị cáo sử dụng để đánh bạc), 500.000 

đồng của bị cáo Lê Thị Nh thu lợi từ việc cho mượn địa điểm, 500.000 đồng của 

Phạm Minh Th giao nộp. 

- 01 điện thoại hiệu Nokia 1202 màu xanh, 01 điện thoại di động hiệu 

Nokia 8800 màu vàng, 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu vàng của bị cáo 

Nguyễn Thanh Ph. 

- 01 điện thoại Samsung hiệu A6 màu xanh của bị cáo Trần Văn P. 

- 01 điện thoại di động hiệu Viettel màu đen của Lê Thị Như Tu. 

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh đậm của Võ Thị Ng. 

- 01 xe mô tô biển số 72H8 – 3584 của Đặng Thị Bạch T sử dụng. 

- 01 xe mô tô biển số 60Y3 – 0133. 

Tại Cáo trạng số: 35/CT-VKSLT ngày 14/02/2020, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Long Thành đã truy tố các bị cáo Võ Thị Ng, Lê Thị Nh, Nguyễn 

Thành L, Trần Thanh S, Đặng Thị Bạch T, Trần Văn P, Lê Thị Như Tu, Lê Kim 

Th và Nguyễn Thanh Ph về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình 

sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị áp 

dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự cho tất cả các 

bị cáo. Áp dụng thêm điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự cho 04 bị cáo Nh, 

L, Sơn và Th. Áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự cho 02 bị cáo Ng và 

Bạch T. Đề nghị để xử phạt các bị cáo : 

1/ Võ Thị Ng: Từ 16 đến 18 tháng cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung từ 

20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. 

2/ Lê Thị Nh: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. 
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3/ Nguyễn Thành L: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. 

4/ Trần Thanh S: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. 

5/ Đặng Thị Bạch T: Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. 

6/ Trần Văn P: Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. 

7/ Lê Thị Như Tu: Từ 07 tháng đến 09 tháng tù giam. 

8/ Lê Kim Th: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. 

9/ Nguyễn Thanh Ph: Từ 06 tháng đến 08 tháng tù giam. 

 Về xử lý vật chứng: 

- Đề nghị Tòa án tuyên tịch thu, tiêu hủy 01 nắp nhựa, 03 hột xúc xắc và 

01 cái đĩa sứ; tịch thu xung quỹ nhà nước 01 điện thoại hiệu Nokia 1202 màu 

xanh, 01 điện thoại hiệu Samsung A6 màu xanh, 01 điện thoại hiệu Viettel màu 

đen, 01 điện thoại hiệu Nokia màu xanh đậm và số tiền 14.150.000 đồng do các 

bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc; số tiền 500.000 đồng là tiền thu lợi bất chính 

mà Lê Thị Nh được hưởng vào ngày 20/10/2019. 

- Đối với số tiền 500.000 đồng do Phạm Minh Th giao nộp vào ngày 

22/10/2019 không liên quan đến việc phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Long Thành đã trả lại cho Phạm Minh Th vào ngày 15/01/2020. 

- Đối với 01 điện thoại hiệu Nokia 8800 màu vàng, 01 điện thoại hiệu 

Iphone màu vàng của Nguyễn Thanh Ph không liên quan đến việc phạm tội nên 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đã trả lại cho Ph vào ngày 

15/01/2020. 

- Đối với chiếc xe mô tô biển số 72 H8-3584, Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Long Thành đã có công văn gửi Phòng PC08 - Công an tỉnh 

Đồng Nai nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả trả lời nên Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an huyện Long Thành tiếp tục tạm giữ để điều tra, xử lý sau. 

- Đối với chiếc xe mô tô biển số 60Y3-0133 do chị Nguyễn Thị Thanh H 

là chủ sở hữu, chị H cho anh ruột là Nguyễn Thành T mượn và anh T cho Ng 

mượn, anh T không biết Ng sử dụng vào việc phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện Long Thành trả lại cho chị H vào ngày 07/12/2019. 

Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu có tại hồ sơ; căn cứ vào kết quả tranh 

luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của 

Kiểm sát viên, các bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Hành vi, quyết 
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định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành, Điều tra 

viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đều hợp pháp, đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại 

phiên tòa, bị cáo không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.  

[2] Về chứng cứ xác định có tội, chứng cứ xác định không có tội: Quá 

trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, 

lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai người làm chứng và các 

chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Tại phiên tòa, các bị cáo Võ Thị Ng, Lê Thị 

Nh, Nguyễn Thành L, Trần Thanh S, Đặng Thị Bạch T, Trần Văn P, Lê Thị Như 

Tu, Lê Kim Th và Nguyễn Thanh Ph thừa nhận việc các bị cáo đánh bạc bằng 

hình thức “lắc tài xỉu” thắng thua bằng tiền vào tối ngày 21/10/2019 tại nhà của 

Lê Thị Nh thuộc ấp 1, xã Bình Sơn, huyện Long Thành. Thu giữ trên chiếu bạc 

số tiền 9.300.000 đồng, thu giữ trên người các bị cáo sử dụng để đánh bạc số tiền 

4.850.000 đồng.  

Các bị cáo đều thừa nhận số tiền sử dụng để đánh bạc như sau: Ng sử 

dụng số tiền 10.000.000 đồng, Nguyễn Thành L sử dụng số tiền 1.200.000 đồng, 

Trần Thanh S sử dụng số tiền 4.100.000 đồng, Đặng Thị Bạch T sử dụng số tiền 

1.000.000 đồng, Trần Văn P sử dụng số tiền 1.700.000 đồng, Lê Thị Như Tu sử 

dụng số tiền 2.500.000 đồng, Lê Kim Th sử dụng số tiền 200.000 đồng, Nguyễn 

Thanh Ph sử dụng số tiền 1.750.000 đồng.  

Đã có đủ cơ sở kết luận hành vi trên của các bị cáo Võ Thị Ng, Lê Thị Nh, 

Nguyễn Thành L, Trần Thanh S, Đặng Thị Bạch T, Trần Văn P, Lê Thị Như Tu, 

Lê Kim Th và Nguyễn Thanh Ph đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định 

tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 

2017). 

[4] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội: Các bị cáo 

đều nhận thức được hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức “lắc tài xỉu” với 

mục đích được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nhưng vì tư lợi, các bị cáo 

vẫn bất chấp để thực hiện hành vi phạm tội. Xét tính chất vụ án là ít nghiêm 

trọng nhưng hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự công cộng, góp phần 

làm gia tăng tệ nạn xã hội, ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn hóa của nhân dân. 

 Xét vai trò của từng bị cáo: 

Bị cáo Võ Thị Ng là chính phạm trong vụ án, chính bị cáo là người đã 

chuẩn bị dụng cụ dùng để đánh bạc, chủ động liên hệ với các người tham gia 

đánh bạc để chỉ địa điểm đánh bạc, trực tiếp thuê nhà của Lê Thị Nh là địa điểm 

để đánh bạc, bị cáo là người cầm cái để các con bạc khác tham gia đặt tụ, chuẩn 

bị thức ăn, đồ uống phục vụ cho các người tham gia đánh bạc khi có nhu cầu.  
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Bị cáo Lê Thị Nh, tuy bị cáo không tham gia đánh bạc nhưng khi bị cáo 

Ng đề xuất mượn nhà của bị cáo làm địa điểm để đánh bạc và trả công cho mỗi 

lần 500.000 đồng thì bị cáo Nh đồng tình ngay, bị cáo cũng đã hưởng lợi số tiền 

500.000 đồng do bị cáo Ngân trả cho bị cáo.  

Bị cáo Lê Thị Như Tu có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, nhưng ngày 

20/01/2020 bị cáo lại đi đến thành phố Biên Hòa tiếp tục thực hiện hành vi đánh 

bạc và bị bắt giam. Đối với bị cáo Nguyễn Thanh Ph vào ngày 10/10/2019 đã 

thực hiện hành vi đánh bạc tại xã Phước Bình, đang trong thời gian điều tra, truy 

tố thì đến ngày 21/10/2019 bị cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc như 

trên. Hành vi của 02 bị cáo Như Tu và Ph là thể hiện sự coi thường pháp luật nên 

cần thiết phải có mức án nghiêm, cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian 

để cải tạo, giáo dục và răn đe phòng ngừa chung. 

Các bị cáo Nguyễn Thành L, Trần Thanh S, Đặng Thị Bạch Tu, Trần Văn 

P, Lê Kim Th là những người trực tiếp tham gia đánh bạc với bị cáo Ng và bị bắt 

quả tang nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự tương xứng với hành vi 

phạm tội của từng bị cáo.  

[5] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:  

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự;  

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là tất cả các bị cáo đều tỏ thái độ 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên xem xét áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 

Bộ luật Hình sự năm 2015 cho các bị cáo.  

- Bị cáo Ng: Có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo là lao động chính 

trong gia đình, phải chăm sóc mẹ thường xuyên bệnh tật, được chính quyền địa 

phương xác nhận nên xem xét áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 cho bị cáo Ng. 

- Các bị cáo Nh, L, S và Th được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ phạm 

tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 

51 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

- Bị cáo Đặng Thị Bạch T: Bản thân bị cáo đang điều trị các bệnh tiểu 

đường, thoái hóa cột sống thắt lưng, gan nhiễm mỡ. Hoàn cảnh gia đình khó 

khăn, bị cáo phải nuôi mẹ già trên 90 tuổi đi lại khó khăn, được chính quyền địa 

phương xác nhận nên xem xét áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 

2015 cho bị cáo T. 

[6] Trong vụ án này còn có đối tượng tên Dương là người tham gia đánh 

bạc ngày 20/10/2019 đã bỏ chạy thoát hiện chưa xác định được tên, tuổi lai lịch 

cụ thể nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành tiếp tục xác 

minh làm rõ xử lý sau. 

 [7] Về xử lý vật chứng:  

- Tịch thu, tiêu hủy: 01 đĩa bằng sứ, 01 nắp nhựa, 03 hột xúc xắc và 01 

tấm bìa có in hai chữ “Tài – Xỉu”. 

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 14.650.000 đồng (trong đó có 
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9.300.000 đồng thu trên chiếu bạc, 4.850.000 đồng thu giữ trên người các bị cáo 

sử dụng để đánh bạc và 500.000 đồng của bị cáo Lê Thị Nh thu lợi từ việc cho 

mượn địa điểm). 

- 01 điện thoại hiệu Nokia 1202 màu xanh bị cáo Ph sử dụng vào việc 

phạm tội nên cần tuyên tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước. 

- 01 điện thoại Samsung hiệu A6 màu xanh của bị cáo Trần Văn Ph, 01 

điện thoại hiệu Viettel màu đen của Lê Thị Như Tu, 01 điện thoại hiệu Nokia 

màu xanh đậm của Võ Thị Ng. Do bị cáo P, Tu và Ngân sử dụng vào việc phạm 

tội nên tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước. 

- Đối với 01 xe mô tô biển số 72H8 – 3584 của Đặng Thị Bạch T sử dụng, 

hiện chưa xác định chủ sở hữu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long 

Thành tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau. 

[8] Về án phí: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017); 

Tuyên bố các bị cáo Võ Thị Ng, Lê Thị Nh, Nguyễn Thành L, Trần Thanh 

S, Đặng Thị Bạch T, Trần Văn P, Lê Thị Như Tu, Lê Kim Th và Nguyễn Thanh 

Ph phạm tội “Đánh bạc”. 

1. Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 

36, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 

2017); 

Xử phạt bị cáo Võ Thị Ng 01 (một) năm 06 (sáu) tháng cải tạo không 

giam giữ, nhưng được khấu trừ thời gian tạm giữ 03 ngày (từ ngày 22/10/2019 

đến ngày 24/10/2019) bằng 9 ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo Võ Thị Ng 

còn phải chấp hành 01 (một) năm 05 (năm) tháng 21 (hai mƣơi mốt) ngày cải 

tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ 

chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành 

án và bản sao bản án.  

Giao bị cáo Võ Thị Ng cho Ủy ban nhân dân xã Bình Sơn, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt. 

Gia đình bị cáo Ng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Bình Sơn 

trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Do bị cáo Ng không có công việc ổn định 

nên miễn việc khấu trừ thu nhập cho bị cáo. 

Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự 

năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017); 

Phạt tiền bị cáo Võ Thị Ng 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng). 

2. Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, 
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Điều 35, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 

2017); 

Xử phạt bị cáo Đặng Thị Bạch T 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng). 

3. Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35, Điều 

58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017); 

Xử phạt bị cáo Lê Thị Nh 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng). 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành L 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu 

đồng). 

Xử phạt bị cáo Trần Thanh S 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng). 

Xử phạt bị cáo Lê Kim Th 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng). 

4. Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 35, Điều 58 

của Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017); 

Xử phạt bị cáo Trần Văn P 35.000.000 đồng (ba mươi lăm triệu đồng). 

5. Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 58 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017); 

Xử phạt bị cáo Lê Thị Nhƣ Tu 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt bị cáo để thi hành án, nhưng được trừ vào thời hạn tạm giữ từ ngày 

22/10/2019 đến ngày 24/10/2019. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh Ph 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt bị cáo để thi hành án.   

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự và áp 

dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự;  

Tịch thu, tiêu hủy 01 nắp nhựa, 03 hột xúc xắc và 01 cái đĩa sứ đã qua sử 

dụng; Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại hiệu Nokia 1202 màu 

xanh, 01 điện thoại hiệu Samsung A6 màu xanh, 01 điện thoại hiệu Viettel màu 

đen, 01 điện thoại hiệu Nokia màu xanh đậm và số tiền 14.650.000 đồng . 

 (Các vật chứng này hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án Dân sự 

huyện Long Thành theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 24/02/2020 

và Biên lai thu tiền số 06806 ngày 20/02/2020). 

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. Buộc các bị cáo Võ Thị Ng, Lê Thị Nh, Nguyễn Thành L, Trần Thanh S, 

Đặng Thị Bạch T, Trần Văn P, Lê Thị Như Tu, Lê Kim Th và Nguyễn Thanh Ph 

mỗi người phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Các bị cáo Võ Thị Ng, Lê Thị Nh, Nguyễn Thành L, Trần Thanh S, Đặng 

Thị Bạch T, Trần Văn P, Lê Thị Như Tu, Lê Kim Th và Nguyễn Thanh Ph 
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được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

       CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN    THẨM PHÁN   

                                                        CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hƣơn            Lƣu Đức Chung   La Thị Hồng Gấm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


